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Tóm tắt: 

Học cách đặt câu hỏi đúng ngữ pháp luôn là một yêu cầu không thể thiếu được đối với người học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Sự phức tạp trong cấu trúc câu hỏi tiếng Anh cùng với sự khác biệt trong cấu trúc câu hỏi giữa tiếng Anh và tiếng Việt là hai nguyên nhân chủ yếu khiến người học, đặc biệt là người học ở giai đoạn bắt đầu, cảm thấy khó khăn khi phải đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Trong báo cáo này, tác giả sẽ nghiên cứu loại câu hỏi có từ nghi vấn với ba nội dung chính. Ở nội dung thứ nhất, câu hỏi có từ nghi vấn tiếng Anh được phân tích cụ thể về mặt cấu trúc và chia thành hai nhóm: từ nghi vấn thay thế cho chủ ngữ của câu và từ nghi vấn thay thế cho các thành phần câu khác. Ở nội dung thứ hai, câu hỏi có từ nghi vấn tiếng Việt được phân tích; với đặc điểm là từ nghi vấn trong câu hỏi tiếng Việt không có vị trí cố định nên khó có thể khái quát một công thức chung cho cấu trúc câu hỏi tiếng Việt; nhìn chung vị trí của từ nghi vấn là vị trí của từ hay cụm từ mà từ nghi vấn thay thế trong câu tường thuật tương đương. Ở nội dung thứ ba, câu hỏi có từ nghi vấn tiếng Anh và tiếng Việt được so sánh để tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau; từ những so sánh đó có thể rút ra kết luận là giữa câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt có sự khác biệt lớn xét về vị trí của từ nghi vấn cũng như cấu trúc câu hỏi. Báo cáo này nhằm mục đích giúp người dạy và người học đạt hiệu quả tốt hơn trong quá trình dạy và học tiếng Anh.
1. Đặt vấn đề
Học cách đặt câu hỏi đúng ngữ pháp luôn là một yêu cầu không thể thiếu được đối với người học ngoại ngữ. Câu hỏi tiếng Anh luôn là một thách thức lớn, đặc biệt là đối với những người học ở giai đoạn bắt đầu. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là sự phức tạp trong trong chính cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh, cụ thể là cách sử dụng các trợ động từ khác nhau trong những ngữ cảnh khác nhau. Một nguyên nhân chính khác là sự khác biệt trong cấu trúc câu hỏi giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

Trong tiếng Anh, câu hỏi được chia làm ba loại chính: câu hỏi Có/ Không (là loại câu hỏi chỉ cần xác nhận hay phủ định thông tin), câu hỏi lựa chọn (là loại câu hỏi cần câu trả lời là một, hai hay nhiều lựa chọn được đề cập tới) và câu hỏi có từ nghi vấn (là loại câu hỏi yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể). Báo cáo này sẽ tập trung phân tích loại câu hỏi thứ ba – câu hỏi có từ nghi vấn – với mục tiêu phân tích cấu trúc câu hỏi có từ nghi vấn trong tiếng Anh và tiếng Việt, từ đó tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

2. Nội dung

2.1. Câu hỏi có từ nghi vấn trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, câu hỏi có từ nghi vấn được hình thành bằng cách sử dụng các từ nghi vấn Who, Whom, Whose, What, Which, When, Where, How, Why. Theo quy định, các từ nghi vấn được đặt ở vị trí đầu câu hỏi.

VD:  Whose suitcase is this?

         Where did you go last summer?

         How did you get there?

Tuy nhiên, khi từ nghi vấn xuất hiện trong một cụm bổ ngữ giới từ, tiếng Anh cho phép hai lựa chọn khác nhau. Trường hợp thứ nhất, từ nghi vấn với chức năng làm bổ ngữ được đặt sau giới từ, và trật tự này thường được sử dụng trong văn phong trang trọng. Trường hợp thứ hai, từ nghi vấn được đặt lên đầu câu và giới từ được đặt ở vị trí đúng như ở trong câu tường thuật tương đương; trật tự này được sử dụng trong văn phong thông thường, không trang trọng.

VD: On what did you base your prediction? (Trang trọng)

 
       What did you base your prediction on? (Thông thường)

Từ nghi vấn thực hiện các chức năng ngữ pháp khác nhau trong câu.

VD: Who opened my letter? (Who: Chủ ngữ)

        What did you buy? ( What: Tân ngữ)

        Where are you going? (Where: Trạng ngữ chỉ địa điểm)

        When did you graduate from university? (When: Trạng ngữ chỉ thời gian)


        How did you get there? (How: Trạng ngữ chỉ phương thức)

        Why are you late? (Why: Trạng ngữ chỉ nguyên nhân)

Từ những ví dụ trên có thể thấy chỉ duy nhất trong ví dụ đầu tiên không sử dụng trợ động từ bởi vì từ nghi vấn thay thế cho chủ ngữ. Trong trường hợp này, cấu trúc của câu hỏi sẽ là:

Từ nghi vấn + Động từ chính + Thành phần câu khác?

Trong các trường hợp từ nghi vấn thay thế cho các thành phần khác của câu thì câu hỏi phải có trợ động từ phù hợp với từng thì ngữ pháp khác nhau. Cấu trúc câu hỏi trong những trường hợp này có thể được khái quát như sau:

Từ nghi vấn + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính + Thành phần câu khác?

Các trợ động từ được sử dụng trong câu hỏi tiếng Anh bao gồm to be, to do, to have và các động từ tình thái/ bán tình thái can, could, may, might, should, must, will, would.

2.2. Câu hỏi có từ nghi vấn trong tiếng Việt

Trong tiếng Việt, các từ nghi vấn để tạo thành câu hỏi bao gồm: Ai, (Cái) Gì, Ở đâu, Bao giờ (Khi nào), (Vì/ Tại) sao, Như thế nào, Bao nhiêu/ Mấy. Trong câu hỏi có từ nghi vấn tiếng Việt, từ nghi vấn không được đặt cố định ở đầu câu như trong nhiều ngôn ngữ khác. Chúng ta xem xét các cặp câu hỏi và câu tường thuật tương đương sau:

VD: 
- Ai đã gọi điện cho Bình? Hưng đã gọi điện cho Bình.

- An gặp ai ở câu lạc bộ? - An gặp Minh ở câu lạc bộ.

- Họ sống ở đâu? – Họ sống ở Paris.

- Mai mua bao nhiêu bông hoa? – Mai mua mười bông hoa.

Như vậy có thể thấy các từ nghi vấn trong các câu hỏi trên được đặt ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Vị trí của từ nghi vấn là vị trí của từ hay cụm từ mà nó thay thế trong câu tường thuật tương đương.

Một từ nghi vấn có thể được sử dụng linh hoạt trong các câu khác nhau với mục đích ngữ dụng khác nhau.

VD:
Chị ấy đi Mỹ bao giờ? (bao giờ đặt cuối câu=> hỏi về hành động trong quá khứ)

Bao giờ chị ấy đi Mỹ ? (bao giờ đặt đầu câu => hỏi về hành động trong tương lai)

Anh không đến đây bao lâu rồi? (bao lâu đặt cuối câu => nhấn mạnh hành động không đến)

Bao lâu rồi anh không đến đây? (Bao lâu đặt đầu câu => nhấn mạnh khoảng thời gian của hành động không đến)

Với câu hỏi về nguyên nhân, từ nghi vấn vì sao/ tại sao thường được đặt ở vị trí đầu câu hỏi. Nếu từ nghi vấn được chuyển về cuối câu thì cần có sự xuất hiện của trợ từ ‘là’.
VD: 
Vì sao họ vẫn chưa tới nhỉ? (Họ vẫn chưa tới là vì sao nhỉ?)
Tại sao hôm qua cậu không gọi điện cho tớ?(Hôm qua cậu không gọi điện cho tớ là thế nào?)
Nói tóm lại, do các từ nghi vấn không có vị trí cố định trong câu hỏi nên khó có thể khái quát một cấu trúc chung cho câu hỏi trong tiếng Việt. Chúng ta chỉ có thể xác định một cách khái quát là cấu trúc của đa số các câu hỏi trong tiếng Việt chính là cấu trúc của câu tường thuật tương đương, với từ nghi vấn đặt ở vị trí từ mà nó thay thế.

2.3. So sánh câu hỏi có từ nghi vấn trong tiếng Anh và tiếng Việt

2.3.1. Điểm giống nhau

Xét về vị trí của từ nghi vấn, tiếng Anh và tiếng Việt có điểm giống nhau trong các câu hỏi sử dụng các từ nghi vấn chỉ người, số lượng, nguyên nhân và thời gian. Điều này thể hiện trong các cặp câu có nghĩa tương đương sau:

VD: 
Who gave you this package? (Ai đưa cho cậu gói hàng này?)

How many people came to the party? (Bao nhiêu người tới dự tiệc?)

What is in the box? (Cái gì trong hộp này vậy?)

When is she leaving? (Khi nào cô ấy sẽ đi?)
Why didn’t you phone me? (Tại sao cậu không gọi điện cho tớ?)

Tuy nhiên xét về mặt cấu trúc thì chỉ trong trường hợp từ nghi vấn thay thế cho chủ ngữ của câu thì trật tự các thành phần câu trong tiếng Việt và tiếng Anh là giống nhau hoàn toàn. Còn trong các trường hợp còn lại, cấu trúc câu hỏi trong hai ngôn ngữ là khác nhau.

2.3.2. Điểm khác nhau

Xét về vị trí của từ nghi vấn, câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt có sự khác biệt lớn. Trong câu hỏi tiếng Anh, từ nghi vấn luôn đặt ở vị trí đầu câu hỏi. Trong khi đó, từ nghi vấn trong tiếng Việt có vị trí linh hoạt trong câu, có thể ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu; nhìn chung, vị trí của từ nghi vấn là vị trí của từ mà nó thay thế trong câu tường thuật tương đương. So sánh hai câu hỏi có nghĩa tương đương trong tiếng Anh và tiếng Việt:

VD: 
Who did you meet at the club? (Cậu đã gặp ai ở câu lạc bộ?)

What are you going to do tonight? (Cậu sẽ làm gì tối nay?)

Xét về mặt cấu trúc, câu hỏi trong tiếng Anh luôn có trợ động từ (ngoại trừ trường hợp đại từ nghi vấn thay thế chủ ngữ); các trợ động từ được sử dụng với từng thì, thể và thức của động từ chính trong câu. 

VD: 
Why are you always complaining?
How long have you known her?
When will you come back?

What should I have done?
Trong khi đó, tiếng Việt không sử dụng hình thức thay đổi trật tự từ hay trợ động từ để cấu tạo câu hỏi. Có thể nói, việc sử dụng trợ động từ trước chủ ngữ trong câu hỏi tiếng Anh là điểm khác biệt lớn nhất giữa câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt.
3. Kết luận

Câu hỏi có từ nghi vấn trong tiếng Anh tương đối phức tạp do việc sử dụng các trợ động từ khác nhau trong từng câu hỏi để phù hợp với thì, thể và thức của động từ chính trong câu. Sự phức tạp này cùng với sự khác biệt trong cấu trúc câu hỏi giữa tiếng Anh và tiếng Việt làm cho người học ngoại ngữ cảm thấy lúng túng trong khi sử dụng. Chúng tôi hy vọng những phân tích và so sánh cụ thể trong báo cáo này sẽ giúp ích cho giáo viên cũng như người học tiếng Anh trong quá trình giảng dạy và học tập ngôn ngữ này.
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SUMMARY

THE WH-QUESTION IN ENGLISH AND VIETNAMESE
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Hanoi University of Mining and Geology
Learning how to make grammatically correct questions represents an essential requirement for learners of foreign languages in general and English in particular. The complexity of the structure of English questions accompanied by the difference between English and Vietnamese has caused considerable difficulties for English learners, especially beginners, in making English questions. With the aim of investigating Wh- questions, this research is divided into three major parts. Firstly, the English Wh-question is fully analyzed and categorized into two groups: the question word as a substitute for the Subject and the question word as a substitute for other clause elements. Secondly, the Vietnamese Wh- question is properly examined in order to reveal the remarkable feature of the flexibility of the question word in Vietnamese, which makes it impossible to generalize a typical structure of the Vietnamese Wh- question. Thirdly, the English Wh- question and Vietnamese Wh- question are compared with the aim of revealing the similarities and differences between the structures of the Wh-question in the two languages; it is concluded that there exist substantial differences between the two languages, in terms of both the position of the question word and the structure of the question. It is hoped that the research will be of practical value to teachers and learners of English. 
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